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1 172324072 Nguyễn Thị Nụ 21/06/1989 Thanh Hóa Nữ B17KDN2
CN Cty CP CMC tại Đà 

Nẵng
ThS. Mai Hoàng Hải 0905169517 0979760317 BS

2 172324099 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/06/1988 TT Huế Nữ B17KDN3
CN Cty CP Ôtô Trường 

Hải Đà Nẵng
ThS. Mai Hoàng Hải 0905169517

Nhóm 

trưởng
01666611378 BS

3 162320363 Nguyễn Thị Hồng Việt 06/10/1975 Đà Nẵng Nữ B17KDN3
Cty CP Gạch men 

COSEVCO 
ThS. Mai Hoàng Hải 0905169517 0988788449 BS

4 172324005 Bùi Thị Kim Chi 20/08/1990 Nghệ An Nữ B17KDN2
Tổng Cty CP Xây lắp điện 

Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Lãnh 0903546950 0982419146 BS

5 172324019 Phan Quốc Đạt 10/02/1984 Đà Nẵng Nam B17KDN1Cty CP Anh Em Trung Việt ThS. Nguyễn Thị Lãnh 0903546950
Nhóm 

trưởng
0932546695 BS

6 172324011 Phùng Thị Kim Dung 05/06/1978 Đà Nẵng Nữ B17KDN3
Cty TNHH MTV Lê Duy 

Nguyễn
ThS. Nguyễn Thị Lãnh 0903546950 0935480488 BS

7 172324046 Nguyễn Thị Hồng Hƣơng 10/09/1989 Quảng Bình Nữ B17KDN2

Ngân hàng NN và PTNT Q. 

Liên Chiểu - CN Ngân 

hàng NN và PTNT Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Lãnh 0903546950 0972727540 BS

8 172324080 Trần Hồng Quân 07/07/1991 Nghệ An Nam B17KDN3
Cty CP Giao nhận Kho vận 

Ngoại thương Đà Nẵng
ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884

Nhóm 

trưởng
01679955830 BS

9 172324117 Nguyễn Thị Xuân 17/08/1990 Nghệ An Nữ B17KDN1
CN Cty CP VINAFOR Đà 

Nẵng
ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884 01656787483 BS

10 162320326 Nguyễn Thị Uyên Sa 20/04/1986 Quảng Nam Nữ B16KDN Cty CP Đăng Trung ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905930884 0935565860 BS
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11 172324023 Vũ Thái Hà 06/11/1987 Đăk Lăk Nữ B17KDN2
Cty TNHH MTV Đầu tư 

Xây dựng Vạn Tường
ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118

Nhóm 

trưởng
0905333010

12 172324093 Trần Thị Nguyên Thảo 02/07/1991 Quảng Nam Nữ B17KDN1
XN Sản xuất Kinh doanh 

Sắt thép Anh Khoa
ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 01227479800

13 152317514 Nguyễn Thị Thúy Vôn 28/10/1988 Gia Lai Nữ B15KKT Cty TNHH LINKSSHAPE ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 0902105150

14 172324073 Bùi Thị Tố Oanh 09/10/1977 Đà Nẵng Nữ B17KDN3
Cty TNHH MTV Lê Duy 

Nguyễn
ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 0905700977

15 172324030 Phạm Thị Thu Hằng 21/01/1988 Quảng Nam Nữ B17KDN1Cty CP XNK Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang 0905140712
Nhóm 

trưởng
0905114455 BS

16 172324036 Trần Thị Kiều Hoa 27/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17KDN1Cty TNHH Đồng Tiến ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang 0905140712 01225534809 BS

17 172324086 Đoàn Thị Ngọc Tâm 23/03/1988 Quảng Nam Nữ B17KDN1
Cty Liên Doanh HH Thức 

ăn Thủy sản Việt Hoa
ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang 0905140712 0983570737 BS

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG 2
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